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Víetnömskar setningar

20 auðveldar setningar á víetnömsku
vinsamlegast làm ơn

þakka þér cảm ơn bạn

fyrirgefðu xin lỗi

ég vil þetta Tôi muốn cái này

Ég vil meira Tôi muốn nhiều hơn

Ég veit Tôi biết

Ég veit ekki Tôi không biết

Getur þú hjálpað mér? Bạn có thể giúp tôi không?

Mér líkar þetta ekki Tôi không thích cái này

Mér líkar vel við þig Tôi thích bạn

Ég elska þig Tôi yêu bạn

Ég sakna þín Tôi nhớ bạn

sjáumst hẹn gặp lại

komdu með mér Hãy đi với tôi

beygðu til hægri rẽ phải

beygðu til vinstri rẽ trái

farðu beint đi thẳng

Hvað heitirðu? Bạn tên gì?

Ég heiti David Tên của tôi là David

Ég er 22 ára gamall Tôi 22 tuổi
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Aðrar nytsamlegar setningar á víetnömsku
hæ chào

halló xin chào

bæ bæ bái bai

allt í lagi được

skál (frasar) chúc mừng

velkominn chào mừng

ég er sammála tôi đồng ý

Hvar er klósettið? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hvernig hefurðu það? Bạn có khoẻ không?

Ég á hund Tôi có một con chó

Ég vil fara í bíó Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Þú verður að koma Bạn nhất định phải đến

Þetta er frekar dýrt Cái này hơi đắt

Þetta er kærastan mín Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Förum heim Về nhà thôi

Silfur er ódýrara en gull Bạc rẻ hơn vàng

Gull er dýrara en silfur Vàng đắt hơn bạc


